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TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, vai trò của bình đẳng giới tính trong hội đồng quản trị (HĐQT) đối với các hoạt động của ngân hàng (bao gồm mức độ rủi ro, kết quả kinh doanh…) ngày càng được quan tâm và trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều học giả. Bài nghiên cứu này phân tích tác động của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả của ngân hàng (bank efficiency), một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của ngân hàng nhưng chưa được đề cập trong các nghiên cứu trước đây. Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) và bộ dữ liệu thứ cấp của 485 ngân hàng từ 39 quốc gia trong giai đoạn 2004-2018 để đánh giá tác động của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả ngân hàng. Kết quả ước lượng cho thấy cả hiệu quả lợi nhuận (profit efficiency) và hiệu quả chi phí (cost efficiency) đều có mối quan hệ cùng chiều với bình đẳng giới HĐQT. Tuy nhiên, tác động tích cực của sự bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả của ngân hàng giảm đáng kể ở các quốc gia có định kiến đối với nữ giới. 
Từ khóa: bình đẳng giới; hiệu quả ngân hàng; hiệu quả lợi nhuận; hiệu quả chi phí; SFA
1. GIỚI THIỆU
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, một trong những vấn đề quản trị công ty thu hút nhiều sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách là vấn đề bình đẳng giới trong Hội đồng quản trị (HĐQT). Việc có quá ít nữ thành viên trong HĐQT của các ngân hàng thời điểm đó được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các ngân hàng gia tăng các khoản cho vay dưới chuẩn. Đồng thời một số nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng việc tăng tỉ lệ nữ thành viên HĐQT sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh doanh. Vấn đề bình đẳng giới trong HĐQT cũng đã trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều học giả, với các cách tiếp cận khác nhau về ảnh hưởng của nó đối với rủi ro (Adams & Ragunathan, 2017; Berger và cộng sự, 2014; Prete & Stefani, 2015),  kết quả kinh doanh (García-Meca và cộng sự, 2015; Owen & Temesvary, 2018; Pathan & Faff, 2013), quản trị lợi nhuận (Fan và cộng sự, 2019)… Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tác giả, vẫn chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả ngân hàng (bank efficiency), một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động tốt. Các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của nữ thành viên HĐQT và kết quả kinh doanh của ngân hàng chủ yếu tập trung vào các chỉ số tài chính (ROA, ROE…). Tuy nhiên, một nhược điểm của các chỉ số tài chính này là chúng ít có ý nghĩa hơn khi có nhiều yếu tố đầu vào và/hoặc yếu tố đầu ra không tương xứng. Do đó, trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu đã chuyển sang sử dụng đường biên hiệu quả (efficient frontier) để đo lường một ngân hàng hoạt động như thế nào so với ngân hàng thực hành tốt nhất trên đường biên hiệu quả, với giả định cùng chung điều kiện thị trường. Phương pháp tiếp cận này được cho là có thể đo lường kết quả hoạt động tốt hơn do nó có thể loại bỏ sự khác biệt trong giá và các yếu tố thị trường có thể ảnh hưởng tới các chỉ số tài chính.   
Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự phát triển tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiệu quả của ngân hàng được sử dụng làm thước đo chất lượng các trung gian tài chính. Trên cơ sở dữ liệu của 49 quốc gia từ năm 1993 đến năm 2000, nghiên cứu của Berger và cộng sự (2004) cho thấy xếp hạng hiệu quả trung bình của ngân hàng có quan hệ cùng chiều với tăng trưởng kinh tế. Sử dụng dữ liệu của 7.000 ngân hàng ở 147 khu vực tại 11 quốc gia châu Âu trong giai đoạn 1996-2004, Hasan và cộng sự (2009) chứng minh rằng các ngân hàng hoạt động hiệu quả giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Koetter và Wedow (2010) củng cố tính phù hợp của hiệu quả ngân hàng như một thước đo chất lượng của phát triển tài chính và chỉ ra tác động cùng chiều của đại lượng này với tăng trưởng kinh tế khu vực ở Đức.
Do hiệu quả ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và việc bình đẳng giới trong HĐQT ngày càng được quan tâm, tác giả nhận thấy cần thiết phải có nghiên cứu đánh giá tác động của bình đẳng giới HĐQT với hiệu quả ngân hàng, để từ đó có những kiến nghị phù hợp cho các nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý ngân hàng. Bài viết này sử dụng dữ liệu của 485 ngân hàng ở 39 quốc gia trong giai đoạn 2004-2018 để nghiên cứu mối quan hệ giữa bình đẳng giới HĐQT và hiệu quả lợi nhuận và chi phí của các ngân hàng thương mại và vai trò điều tiết của yếu tố văn hóa đối với mối quan hệ này.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Mối quan hệ giữa bình đẳng giới HĐQT và lợi nhuận, chi phí của ngân hàng
Ảnh hưởng tích cực của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hoạt động của ngân hàng nói riêng và doanh nghiệp nói chung đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu trước đây. Các nữ lãnh đạo có thể cải thiện việc ra quyết định của HĐQT bằng cách mang đến những kinh nghiệm, quan điểm và phong cách làm việc độc đáo cũng như nền tảng nghề nghiệp và trình độ học vấn khác so với các đồng nghiệp nam (Hillman và cộng sự, 2002). Ngoài ra, các HĐQT có sự bình đẳng về giới thường có nhiều tương tác cạnh tranh hơn và do đó, có thể đưa ra các quyết định toàn diện và thấu đáo hơn (Chen và cộng sự, 2016). Bên cạnh đó, Adams và Ferreira (2009) nhận thấy rằng các thành viên nữ có xu hướng được bổ nhiệm vào các ủy ban có liên quan đến hoạt động giám sát nhiều hơn và họ có thể giảm thiểu được vấn đề vắng mặt trong các cuộc họp HĐQT. Điều này cho thấy chức năng giám sát của HĐQT được cải thiện khi có nhiều thành viên nữ hơn. Vai trò của nữ thành viên trong việc tăng cường chức năng giám sát của HĐQT đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp có quản trị công ty yếu kém (Adams & Ferreira, 2009; Gul và cộng sự, 2011).
Tuy nhiên, theo Milliken và Martins (1996), sự đa dạng của HĐQT có thể được coi là “con dao hai lưỡi” tạo ra cả cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Cụ thể, các HĐQT đa dạng với nhiều quan điểm khác nhau sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn hơn để đạt được sự đồng thuận trong việc đưa ra quyết định (Rose, 2007). Một số nghiên cứu thực nghiệm tìm hiểu mối quan hệ giữa nữ thành viên HĐQT và lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại, nhưng bản chất của mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng. Pathan và Faff (2013) và García-Meca và cộng sự (2015) ủng hộ lợi ích kinh tế của các nữ thành viên HĐQT bằng cách chứng minh rằng bình đẳng giới sẽ giúp cải thiện kết quả hoạt động của ngân hàng. Trong khi đó, Owen và Temesvary (2018) nhấn mạnh rằng mối quan hệ này có hình chữ U và nó chỉ trở nên tích cực khi HĐQT đã có ít nhất một nữ thành viên. Mặt khác, Farag và Mallin (2017) cho rằng khi vượt quá ngưỡng giới hạn 21% và 23%, tác động tích cực của nữ thành viên HĐQT đối với kết quả hoạt động của ngân hàng trở nên tiêu cực và do đó, mối quan hệ có hình chữ U ngược. 
Về chi phí doanh nghiệp, tỷ lệ nữ thành viên HĐQT có khả năng ảnh hưởng đến một số loại chi phí; tuy nhiên, bản chất của tác động có thể khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy các công ty có HĐQT bình đẳng về giới tính có chi phí nhân sự và chi phí nghiên cứu và phát triển cao hơn (Matsa & Miller, 2013; Miller & Triana, 2009), trong khi nghiên cứu khác ghi nhận tác động ngược chiều của bình đẳng giới HĐQT đối với chi phí nợ của công ty (Pandey và cộng sự, 2020). Cụ thể, Matsa và Miller (2013) xem xét tác động của quy định bắt buộc về số lượng nữ thành viên HĐQT ở Na Uy vào năm 2006 và chỉ ra rằng các công ty bị ảnh hưởng có chi phí nhân sự cao hơn do ít sa thải nhân viên hơn so với các công ty không bị ảnh hưởng. Kết quả này được cho là do phong cách lãnh đạo khác biệt của các nữ lãnh đạo. Họ thường có định hướng dài hạn và vị tha hơn so với các lãnh đạo nam. Sử dụng dữ liệu của 326 công ty trong danh sách Fortune 500 trong giai đoạn 2002-2005, Miller và Triana (2009) kết luận rằng tỷ lệ nữ thành viên HĐQT tăng làm tăng chi phí đầu tư và phát triển của công ty. Trong khi đó, Pandey và cộng sự (2020) sử dụng dữ liệu của 3.025 công ty Úc trong giai đoạn 2004-2016 để nghiên cứu ảnh hưởng của bình đẳng giới HĐQT đến chi phí nợ và kết luận rằng các công ty có sự đa dạng về giới trong HĐQT cao hơn sẽ có chi phí vay thấp hơn. Điều này là do các bên cho vay có thể đánh giá việc có đại diện nữ trong HĐQT là một tín hiệu tốt vì các thành viên nữ có thể tăng cường chức năng giám sát của HĐQT và cải thiện tính minh bạch của công ty. Do đó, xung đột đại diện giữa người quản lý và người cho vay giảm đi, dẫn đến chi phí nợ thấp hơn đối với các công ty có nhiều nữ thành viên HĐQT. 
2.1.2. Vai trò điều tiết của yếu tố văn hóa
Một yếu tố nữa cần xem xét khi nghiên cứu mối quan hệ giữa bình đẳng giới HĐQT và hiệu quả ngân hàng là văn hóa, thể chế của mỗi quốc gia. Một số nghiên cứu gần đây đã tập trung vào vai trò của văn hóa quốc gia trong việc giải thích các tác động khác nhau của sự đa dạng trong HĐQT giữa các quốc gia và cho rằng cần phải tính đến các yếu tố văn hóa khi xem xét các tác động này.  Sử dụng dữ liệu của khoảng 65.000 công ty ở 103 quốc gia, Fang và cộng sự (2020) nhận thấy rằng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có mức năng suất và tăng trưởng thấp hơn và mối quan hệ này rõ rệt hơn ở các quốc gia theo chủ nghĩa cá nhân so với các quốc gia theo chủ nghĩa tập thể. Họ cho rằng phát hiện này là do mức độ cạnh tranh cao hơn ở các quốc gia theo chủ nghĩa cá nhân, điều này cản trở hoạt động của phụ nữ vì nữ giới được coi là kém hiệu quả hơn nam giới trong môi trường cạnh tranh. Arnaboldi và cộng sự (2020) nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến vai trò của sự đa dạng trong HĐQT ngân hàng ở 20 quốc gia châu Âu và ghi nhận rằng các ngân hàng có HĐQT đa dạng hơn (bao gồm đa dạng về giới tính, độ tuổi và quốc tịch của thành viên HĐQT) sẽ có mức độ biến động về kết quả kinh doanh thấp hơn ở các quốc gia có văn hóa cởi mở hơn đối với sự đa dạng. Các nghiên cứu này gợi ý rằng các yếu tố văn hóa rất quan trọng trong việc giải thích các tác động khác nhau của bình đẳng giới trong HĐQT giữa các quốc gia.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu tài chính của 485 ngân hàng thương mại ở 39 nước trong giai đoạn 2004-2015 được lấy từ hệ thống dữ liệu Fitch Connect. Thông tin về tỷ lệ nữ giới trong HĐQT và các đặc điểm khác của HĐQT được tác giả tổng hợp từ báo cáo thường niên của các ngân hàng. Do báo cáo của ngân hàng tại một số quốc gia không được viết bằng tiếng Anh, tác giả sử dụng công cụ Google Translate để hỗ trợ tìm kiếm thông tin. Các dữ liệu khác liên quan đến đặc điểm của quốc gia (bao gồm GDP, tình trạng bình đẳng giới với phụ nữ đi làm, các chỉ tiêu đánh giá việc quản lý và giám sát ngân hàng...) được tổng hợp từ hệ thống dữ liệu của World bank, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).
2.2.2. Mô hình SFA
Nghiên cứu sử dụng mô hình SFA để ước lượng hiệu quả ngân hàng. Mô hình này được đề xuất bởi Aigner & cộng sự (1977), Battese & Corra (1977), và Meeusen & van Den Broeck (1977). Dựa trên các nghiên cứu trước đây, tác giả sử dụng hàm translog có dạng như sau:

	(1)


	(2)

Trong đó PBT và TC lần lượt là lợi nhuận trước thuế và tổng chi phí của ngân hàng. β là các tham số ước lượng, vi,t là sai số ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn và ui,t là sự phi hiệu quả tuân theo phân phối chuẩn cụt. Các tham số trong hàm chi phí sẽ được ước lượng theo phương pháp khả năng tối đa (Maximum Likelihood).
Các biến đầu vào và đầu ra (P và W) được lựa chọn dựa trên phương pháp trung gian, giả định rằng các ngân hàng hoạt động như một trung gian tài chính giữa người gửi tiền và người đi vay bằng cách nhận tiền từ người gửi tiền và sau đó chuyển các khoản tiền này thành các khoản cho vay và các tài sản khác (Berger & Humphrey, 1997). Cụ thể, giá đầu ra trong mô hình bao gồm (i) các khoản thu lãi/các khoản cho vay (P1) và (ii) các khoản thu ngoài lãi/các tài sản sinh lời khác (P2). Giá đầu vào bao gồm (i) chi phí lãi vay/ tổng tiền gửi (W1), (ii) chi phí hoạt động khác/tổng tài sản cố định (W2) và (iii) chi phí nhân viên/ tổng tài sản (W3). W3 được sử dụng để chuẩn hóa tất cả các biến phụ thuộc, giá đầu vào và đầu ra để thực hiện các hạn chế về đồng nhất tuyến tính (Berger & Mester, 1997).
Ngoài ra, tác giả cũng đưa mức vốn chủ sở hữu ngân hàng (EQ) làm đầu vào trong các mô hình biên vì vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí và lợi nhuận và phản ánh mức độ ưa thích rủi ro khác nhau của các ngân hàng (Berger & Mester, 1997; Mester, 1996). Để tính đến tác động của những thay đổi công nghệ theo thời gian, biến xu hướng thời gian (t) được đưa vào mô hình (t=1 cho năm 2004, t=2 cho năm 2005,…,t=15 cho năm 2018). Dựa trên nghiên cứu đa quốc gia của Lozano-Vivas và Pasiouras (2010), tác giả sử dụng hai biến giả (MAD và AD) để kiểm soát các mức độ phát triển kinh tế khác nhau. Hai biến này được xây dựng dựa trên cách phân loại các nền kinh tế của IMF, cụ thể: MAD nhận giá trị bằng 1 nếu quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế tiên tiến lớn, nếu không thì bằng 0; AD nhận giá trị 1 nếu quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế tiên tiến, nếu không thì bằng 0. Nhóm các nước mới nổi và đang phát triển là nhóm cơ sở và có giá trị bằng 0 ở cả hai biến giả.
Đối với hàm hiệu quả lợi nhuận, lợi nhuận mang giá trị âm không thể xác định được giá trị logarit. Do đó, tác giả sử dụng phương pháp được đề cập trong nghiên cứu của Bos và Koetter (2011) và tạo thêm 1 biến độc lập NPI trong công thức (1). NPI có giá trị bằng 1 nếu lợi nhuận (PBT) mang giá trị dương, ngược lại nếu PBT ≤0, NPI bằng giá trị tuyệt đối của PBT và PBT nhận giá trị bằng 1. 
Mô hình phân tích tác động của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả của ngân hàng được thể hiện như sau:

                                                        (3)
Mô hình phân tích tác động điều tiết của yếu tố văn hóa được thể hiện như sau:


	                    (4)
Trong đó BLAU đo lường mức độ đa dạng về giới trong hội đồng quản trị, Z(i,t) thể hiện một số đặc điểm của ngân hàng (SIZE, CAP), đặc điểm kinh tế vĩ mô (INFL,GDP,FREE), qui định quản lý và giám sát ngân hàng (REST,REQ,SUPIN,PRMON,ASCON,DECON,FOWN,GOWN). EPOlow là biến thể hiện thái độ của xã hội đối với phụ nữ. Chi tiết của các biến được thể hiện trong Bảng 1.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Mô tả thống kê
Bảng 2 trình bày thống kê mô tả của các biến độc lập và biến kiểm soát trong hàm phi hiệu quả của ngân hàng ở các nước phát triển và đang phát triển. Giá trị trung bình của chỉ số Blau ở các nước phát triển cao hơn, cho thấy HĐQT ngân hàng ở các nước này nhìn chung đa dạng hơn và có tỷ lệ đại diện nữ cao hơn so với ở các nước đang phát triển. Chỉ số tự do tài chính ở các nước phát triển cao hơn đáng kể so với các nước đang phát triển (lần lượt là 74,64 và 45,32), thể hiện mức độ mở cửa tài chính cao hơn ở các nước này. Về các quy định và giám sát ngân hàng, các thị trường phát triển áp đặt các yêu cầu gia nhập ngân hàng nghiêm ngặt hơn, trao quyền giám sát tư nhân  cao hơn và có mức độ tập trung tài sản ngân hàng lớn hơn trong khi các thị trường đang phát triển có mức độ hạn chế hoạt động ngân hàng và mức độ tập trung tiền gửi ngân hàng cao hơn, và tỷ lệ phần trăm tài sản ngân hàng thuộc sở hữu nước ngoài và sở hữu của chính phủ lớn hơn.
Bảng 1: Các biến độc lập và phụ thuộc trong mô hình
	Biến
	Khái niệm
	Nguồn dữ liệu

	BLAU
	Chỉ số Blau = ), 
Trong đó  là tỷ lệ % của từng giới trong HĐQT và n = 2
	Báo cáo thường niên

	SIZE
	Logarit tự nhiên của giá trị số sách tổng tài sản 
	Fitch Connect

	CAP
	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản
	Fitch Connect

	REST
	Chỉ số đo lường các hạn chế về hoạt động ngân hàng, thể hiện mức độ mà các ngân hàng có thể tham gia vào hoạt động chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản. 
	World bank

	REQ

	Chỉ số đo lường các yêu cầu tham gia hoạt động ngân hàng và bao gồm: dự thảo điều lệ, sơ đồ tổ chức dự kiến, dự báo tài chính trong ba năm đầu tiên, thông tin tài chính về các cổ đông lớn tiềm năng, lý lịch và kinh nghiệm của ban điều hành dự kiến, nguồn vốn được sử dụng làm vốn của ngân hàng mới và khác biệt thị trường của ngân hàng mới. 
	World bank

	SUPIN
	Chỉ số đo lường mức độ độc lập của cơ quan giám sát và phản ánh các thông tin sau: mức độ mà cơ quan giám sát trong chính phủ độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị, được bảo vệ về mặt pháp lý khỏi hệ thống ngân hàng và có thể đưa ra quyết định độc lập với các cân nhắc chính trị. 
	World bank

	PRMON
	Chỉ số giám sát tư nhân đo lường mức độ mà các chính sách quản lý và giám sát khuyến khích việc giám sát tư nhân của các ngân hàng. 
	World bank

	ASCON
	Chỉ số tập trung tài sản ngân hàng được đo lường bởi tỷ lệ phần trăm tổng tài sản được nắm giữ bởi năm ngân hàng trong nước lớn nhất. 
	World bank

	DECON
	Chỉ số tập trung tiền gửi ngân hàng được đo lường bởi tỷ lệ phần trăm tiền gửi của năm ngân hàng trong nước lớn nhất.
	World bank

	FOWN
	Chỉ số ngân hàng sở hữu nước ngoài thể hiện tỷ lệ phần trăm của tài sản của những ngân hàng có sở hữu nước ngoài từ 50% trở lên so với tổng tài sản của cả hệ thống
	World bank

	GOWN
	Chỉ số ngân hàng sở hữu nhà nước thể hiện tỷ lệ % của tài sản của những ngân hàng có sở hữu nhà nước từ 50% trở lên so với cả hệ thống
	World bank

	FREE
	Chỉ số tự do tài chính đo lường mức độ độc lập của hệ thống tài chính khỏi sự điều khiển và can thiệp của chính phủ trong năm khía cạnh: mức độ giám sát của chính ph, mức độ can thiệp của nhà nước vào ngân hàng, ảnh hưởng của chính phủ đối với việc phân bổ hạn mức tín dụng, mức độ phát triển của thị trường tài chính và thị trường vốn và độ mở đối với cạnh tranh nước ngoài. 
	The Heritage Foundation 


	INFL
	Tỷ lệ lạm phát hàng năm
	IMF

	GDP
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phầm quốc nội (GDP)
	World bank

	Gender equality at work (EPOlow)
	EPOlow là biến giả thể hiện thái độ của xã hội đối với phụ nữ. Nó nhận giá trị bằng 1 nếu chỉ số EPO thấp hơn giá trị trung bình của thế giới và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Chỉ số EPO được WEF báo cáo hàng năm và phản ánh khoảng cách giới trong việc tham gia lực lượng lao động, thù lao và thăng tiến nghề nghiệp.
	World Economics Forum


Bảng 2: So sánh số liệu thống kế giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
	 
	Nước phát triển
	Nước đang phát triển
	Difference

	
	   Obs
	Mean
	Std
	Obs
	Mean   
	   Std
	

	BLAU
	4067
	0.234
	0.154
	2621
	0.142
	0.150
	0.092***

	SIZE(Ln)
	4067
	9.477
	2.199
	2621
	9.410
	1.995
	0.067

	CAP(%)
	4067
	0.091
	0.042
	2621
	0.100
	0.052
	-0.009***

	FREE
	4067
	74.640
	10.645
	2621
	45.322
	12.620
	29.318***

	INFL(%)
	4067
	0.018
	0.018
	2621
	0.058
	0.074
	-0.040***

	GDP(%)
	4067
	0.011
	0.019
	2621
	0.039
	0.030
	-0.028***

	REST
	4067
	7.252
	1.821
	2491
	8.220
	1.880
	-0.968***

	REQ
	4067
	7.852
	0.617
	2491
	7.650
	0.710
	0.202***

	SUPIN
	4067
	1.948
	0.642
	2491
	1.970
	0.804
	-0.022

	PRMON
	4067
	9.432
	1.394
	2491
	8.894
	1.169
	0.538***

	ASCON(%)
	4067
	0.580
	0.196
	2491
	0.543
	0.132
	0.037***

	DECON(%)
	4067
	0.554
	0.203
	2491
	0.564
	0.142
	-0.010**

	FOWN(%)
	4067
	0.143
	0.125
	2491
	0.236
	0.193
	-0.093***

	GOWN(%)
	4067
	0.044
	0.096
	2491
	0.389
	0.245
	-0.345***


**,*** cho biết mức ý nghĩa tương ứng là 5% và 1%.

3.2. Kết quả nghiên cứu
Mô hình (1) và (3) trong Bảng 3 thể hiện tác động của bình đẳng giới trong HĐQT đối với hiệu quả lợi nhuận và chi phí của ngân hàng. Kết quả cho thấy chỉ số Blau có quan hệ cùng chiều với hiệu quả lợi nhuận và chi phí của ngân hàng. Cụ thể, đối với hiệu quả lợi nhuận, Blau có hệ số hồi quy là 1,590 và có ý nghĩa ở mức 1%; đối với hiệu quả chi phí, Blau có hệ số là 0,066 và có ý nghĩa ở mức 5%. Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng có HĐQT đa dạng về giới hơn thường có hiệu quả lợi nhuận và chi phí cao hơn. Những kết quả này có thể được giải thích dựa trên lý thuyết về sự phụ thuộc nguồn lực, trong đó lập luận rằng các nữ thành viên HĐQT giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều nguồn lực quan trọng. Do đó, các HĐQT đa dạng về giới có thể đưa ra các quyết định tốt hơn và tăng cường các mối quan hệ với các bên liên quan (Hillman và cộng sự, 2007), mang lại lợi nhuận cao hơn và chi phí thấp hơn. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về việc ủng hộ lợi ích của các giám đốc nữ trong việc nâng cao khả năng sinh lời của ngân hàng (Cardillo và cộng sự, 2020; García-Meca và cộng sự, 2015; Pathan & Faff, 2013).
Bảng 3: Kết quả của nghiên cứu
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	BLAU
	1.590***
	6.575***
	0.066**
	0.078***

	
	(-5.028)
	(-18.062)
	(-2.054)
	(-2.728)

	BLAU*EPOlow
	
	-21.234***
	
	-0.242***

	
	
	(30.868)
	
	(4.958)

	SIZE
	-0.615***
	-0.554***
	-0.917***
	-0.946***

	
	(22.470)
	(18.059)
	(83.023)
	(-59.472)

	CAP
	-28.530***
	-24.177***
	1.084***
	0.850***

	
	(19.001)
	(18.335)
	(-12.128)
	(-4.684)

	INF
	0.103***
	0.273***
	-0.003
	-0.002

	
	(-4.030)
	(-11.792)
	(1.300)
	(1.078)

	GDP
	0.724***
	0.748***
	-0.002
	-0.002

	
	(-36.105)
	(-33.422)
	(1.077)
	(1.070)

	FREE
	-0.031***
	-0.101***
	0.000
	-0.000

	
	(8.295)
	(15.428)
	(-0.865)
	(0.413)

	REST
	1.278***
	1.154***
	0.009***
	0.008***

	
	(-20.268)
	(-18..818)
	(-3.161)
	(-3.180)

	REQ
	-1.371***
	-2.301***
	-0.004
	-0.012

	
	(21.021)
	(18.583)
	(0.481)
	(1.633)

	SUPIN
	1.654***
	1.894***
	0.009
	0.016***

	
	(-22.764)
	(-24.553)
	(-1.393)
	(-2.961)

	PRMON
	-0.244***
	-0.310***
	-0.018***
	-0.022***

	
	(5.370)
	(7.553)
	(4.642)
	(4.814)

	ASCON
	0.044***
	0.046***
	
	

	
	(-17.496)
	(-13.502)
	
	

	DECON
	
	
	0.001*
	0.001**

	
	
	
	(-1.814)
	(-2.537)

	FOWN
	-0.003***
	0.012***
	-0.001**
	-0.001**

	
	(1.422)
	(-4.008)
	(2.282)
	(2.236)

	GOWN
	-0.092***
	-0.123***
	-0.002***
	-0.001***

	
	(31.956)
	(16.327)
	(4.358)
	(3.461)

	Số lượng ngân hàng
	474
	474
	474
	474

	Số quan sát
	6558
	5938
	6558
	5938


*,**,*** cho biết mức ý nghĩa tương ứng là 10%, 5% và 1%. Dấu của các hệ số hồi quy được đảo ngược để việc đọc kết quả được dễ dàng hơn. Do đó, các hệ số dương (âm) biểu thị mối quan hệ cùng chiều (ngược chiều) giữa các biến và hiệu quả ngân hàng
Đối với các biến kiểm soát, kết quả cho thấy các ngân hàng lớn hơn có lợi nhuận và chi phí thấp hơn và các ngân hàng có vốn hóa cao có hiệu quả lợi nhuận thấp hơn nhưng hiệu quả chi phí cao hơn. Fiordelisi và cộng sự (2011) cho rằng tỷ lệ vốn cao hơn có thể làm giảm rủi ro đạo đức và do đó, các ngân hàng có vốn hóa tốt có nhiều khả năng cắt giảm chi phí hơn so với các ngân hàng có tỷ lệ vốn thấp. Mức độ tự do tài chính (FREE) có quan hệ cùng chiều với sự kém hiệu quả về lợi nhuận của ngân hàng, hàm ý rằng các ngân hàng hoạt động kém hiệu quả hơn ở các quốc gia có độ mở tài chính cao hơn. Nguyên nhân là do ở các quốc gia này, việc tăng cường củng cố hoạt động của các ngân hàng trong nước dưới sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các ngân hàng nước ngoài có thể dẫn đến tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng (Luo và cộng sự, 2016). 
Liên quan đến tác động của các quy định quản lý và giám sát ngân hàng, các ngân hàng ở các quốc gia có các hạn chế hoạt động nghiêm ngặt hơn, độc lập giám sát hơn và mức độ tập trung tài sản ngân hàng cao hơn sẽ có hiệu quả lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, các yêu cầu tham gia hoạt động ngân hàng, quyền giám sát tư nhân, sở hữu nước ngoài và sở hữu chính phủ có khả năng làm giảm hiệu quả lợi nhuận của ngân hàng. Các kết quả tương tự với hiệu quả chi phí của ngân hàng, ngoại trừ tác động không đáng kể của các yêu cầu tham gia hoạt động ngân hàng và sự độc lập giám sát.
Bảng 3 cũng cho thấy tác động điều tiết của thái độ xã hội đối với phụ nữ đi làm đối với mối quan hệ giữa bình đẳng giới trong HĐQT và hiệu quả lợi nhuận ngân hàng (Mô hình 2) và hiệu quả chi phí (Mô hình 4). Các hệ số của chỉ số Blau vẫn có ý nghĩa thống kê và mang giá trị dương trong khi các hệ số của biến tương tác (BLAU*EPOlow) mang giá trị âm và có ý nghĩa thống kê trong cả hai mô hình. Những kết quả này cho thấy rằng mặc dù bình đẳng giới trong HĐQT giúp cải thiện hiệu quả của ngân hàng, nhưng tác động này bị giảm đi ở các quốc gia có thứ hạng thấp hơn về bình đẳng giới tại nơi làm việc. Bất bình đẳng giới có thể làm giảm sự hiện diện của phụ nữ trong HĐQT công ty và do đó, các lãnh đạo nữ có thể gặp phải các vấn đề tượng trưng (tokenism) và khó có thể ảnh hưởng đến kết quả của tổ chức. 
4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Sử dụng một mẫu lớn gồm 485 ngân hàng thương mại ở 39 quốc gia trong giai đoạn 2004-2018, nghiên cứu chỉ ra rằng việc tăng tỷ lệ nữ giới trong HĐQT có thể giúp cải thiện cả hiệu quả lợi nhuận và chi phí của ngân hàng. Do đó, nghiên cứu này ủng hộ mạnh mẽ việc cần tăng cường bình đẳng giới trong HĐQT ngân hàng. Tuy nhiên, tác động tích cực của nữ giám đốc đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng bị suy yếu ở các quốc gia mà phụ nữ vẫn phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng tại nơi làm việc. Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần tính đến yếu tố này khi xây dựng chính sách tăng cường sự hiện diện của nữ giới trong HĐQT.
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BOARD GENDER DIVERSITY AND BANK EFFICIENCY
Hoang Thi Mai Anh, Tran Tra My
ABSTRACT
Recently, the role of board gender diversity in different aspects of bank, such as bank risk-taking and bank performance, has become very topical in empirical studies. This paper examines the impact of board gender diversity on bank efficiency, an important aspect of bank functioning but mostly has been neglected in extant studies. By employing the stochastic frontier approach and utilizing a hand-collected large dataset for 485 banks from 39 countries over the period 2004-2018, this paper finds both bank profit and cost efficiency are positively associate with more gender-diverse boards. However, the positive impact of board gender diversity on bank efficiency is significantly weakened in countries with unfavorable attitude towards working women. 
Key words: bank efficiency; profit efficiency; cost efficiency; board gender diversity; SFA
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